	 
	ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA NĂM 2022
MÔN: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(Đề kiểm tra gồm 4 trang, có 40 câu)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 81: Dạng đột biến nào không làm thay đổi tổng số nuclêôtit của gen nhưng làm tăng 1 liên kết hiđro?

A. Thêm một cặp nuclêôtit .
B. Thay thế cặp A-T bằng cặp G- X .

C. Mất một cặp nuclêôtit .
D. Thay thế cặp A-T bằng cặp T- A .
Câu 82: Ở sinh vật nhân thực,  UUU mã hóa Pheninalanin, UUA mã hóa Lơxin, UXU mã hóa Xerin. Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào sau đây của mã di truyền?

A. Tính phổ biến
B. Tính liên tục
C. Tính đặc hiệu
D. Tính thoái hóa
Câu 83: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ chất nhiễm sắc có thành phần chủ yếu gồm?


A. ARN và pôlipeptit.
B. Lipit và pôlisaccarit.

C. ARN và prôtêin histon.
D. ADN và prôtêin histon.
Câu 84: Phiên mã là quá trình tổng hợp phân tử nào?


A. ARN.
B. ADN.
C. Prôtêin.
D. ADN và ARN.

Câu 85: Theo quan điểm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu của tiến hóa là

A. chọn lọc tự nhiên.           B. chọn lọc nhân tạo.            C. biến dị cá thể.
         D. thường biến.
Câu 86: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính Y có 2 alen là A và a . Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?

A. XAXa.
B. XYA.
C. XaXa.
D. XAYA.

Câu 87: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 3 cặp gen Aa, Bb và Dd phân li độc lập, tương tác bổ sung. Khi có cả A, B và D quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Ở F1, loại cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 27/64. 

II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F1, số cây đồng hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 4/9. 

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa trắng ở F1, xác suất thu được cây đồng hợp tử về 2 cặp gen là 18/37. 

IV. Có tối đa 19 loại kiểu gen quy định hoa trắng.

A. 4.
B. 2.
C. 1
D. 3
Câu 88: Khi nói về hô hấp và tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II. Trong hệ mạch máu, vận tốc máu trong tĩnh mạch là chậm nhất.  

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 89: Dạng đột biến nào sau đây làm thay đổi cấu trúc của NST?


A. Lệch bôi.
B. Dị đa bội.
C. Chuyển đoạn.
D. Đa bội.

Câu 90: Cho một số khu sinh học: 

(1) Đồng rêu (Tundra). 


(2) Rừng lá rộng rụng theo mùa. 


(3) Rừng lá kim phương bắc (Taiga). 
(4) Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới. 

Có thể sắp xếp các khu sinh học nói trên theo mức độ phức tạp dần của lưới thức ăn theo trình tự đúng là


A. (2) → (3) → (4) → (1).
B. (1) → (3) → (2) → (4).


C. (1) → (2) → (3) → (4).
D. (2) → (3) → (1) → (4).

Câu 91: Lúa nước có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là

A. 24.
B. 8.
C. 12.
D. 6.
Câu 92: Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho các hoạt động sinh lí của sinh vật.

B. Trong khoảng thuận lợi về nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam từ 5,60C – 420C .

C. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài đều giống nhau.

D. Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật sinh trưởng và phát triển bình thường.
Câu 93: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên trái đất, cây có mạch và động vật di cư lên cạn ở đại nào?

A. Đại Trung sinh
B. Đại Tân sinh
C. Đại Cổ sinh
D. Đại Thái cổ
Câu 94: Có bao nhiêu biện pháp dưới đây góp phần sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
1. Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện

2. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch

3. Chống xói mòn và chống ngập mặn cho đất

4. Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ phục vụ cho phát triển kinh tế

5. Tăng cường dùng phân hóa học trong nông nghiệp vì nhanh có hiệu quả đối với cây trồng

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 95: Trong tự nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các loài sinh sản hữu tính là


A. Địa lí – sinh thái.        B. Hình thái.
C. Cách li sinh sản.

D. Sinh lí – hóa sinh.

Câu 96: Cơ thể nào sau đây là cơ thể có kiểu gen không thuần chủng?

A. AAbbDD
B. AABBDD
C. aaBBDD
D. AabbDD
Câu 97: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau được F2 xuất hiện tỉ lệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và kiểu hình ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt đỏ là 51,25%. Nếu không có đột biến thì trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?  

I. Con ruồi cái F1 có tần số hoán vị gen là 30%.  

II. Con ruồi cái F1 có kiểu gen [image: image1.wmf]Dd
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III. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp 3 cặp gen ở F2 là 15%.  

IV. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F2 là 31,25%.  

V. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2, xác suất lấy được một con cái thuần chủng là 14,2%

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 98: Khi nói về dinh dưỡng nitơ ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Vi khuẩn nitrat hóa trong đất có vai trò chuyển hóa NO3- thành N2.


B. Quá trình liên kết N2 với H2 để hình thành nên NH3 gọi là quá trình cố định nitơ.


C. Trong đất, vi khuẩn phản nitrat hóa có enzim nitrogenaza chuyển hóa NO3- thành N2.


D. Cây trồng hấp thụ nitơ chủ yếu dưới dạng N2.

Câu 99: Cho phép lai (P): ♂ AaBbDd × ♀ aaBBDd . Biết rằng: 12% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; các cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường. Có 8% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen BB không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; các cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường. Các giao tử có sức sống và khả năng thụ tinh ngang nhau. Khi nói về đời con của phép lai trên, nhận định nào sau đây sai?

A. Loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ 9,04%.
B. Loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ 19,04%.

C. Số loại kiểu gen đột biến ở đời con là 60.
D. Cá thể có kiểu gen AaBbDd chiếm tỉ lệ 12,1%.
Câu 100: Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

A. Nhóm tuổi.
B. Thành phần loài.
C. Loài đặc trưng.
D. Loài ưu thế.
Câu 101: Động vật nào sau đây có NST giới tính ở giới cái là XX và ở giới đực là XO?


A. Thỏ.
B. Châu chấu.
C. Gà.
D. Ruồi giấm.

Câu 102: Trong quá trình nhân đôi ADN, không có sự tham gia của loại Nu nào sau đây?

A. Uraxin
B. Guanin
C. Adenin
D. Timin
Câu 103: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây sai

A. hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả động vật và thực vật

B. quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra 1 cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp

C. quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí

D. hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển
Câu 104: Sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh M ở người do 2 lộcut thuộc 2 cặp NST khác nhau quy định. Biết bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn của một gen quy định. Người số 9 và 10 đến từ quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu trong đó 4% số người có nhóm máu O và 21% số người có nhóm máu B . [image: image2.emf]
Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

(1) Có 5 người chưa xác định được kiểu gen về bệnh M . 

(2) Có thể có tối đa 10 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.

(3) Xác suất để người III. 14 có kiểu gen dị hợp về nhóm máu là 4/11. 

(4) Khả năng cặp vợ chồng III. 13 và III.14 sinh 1 con có kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 21/44.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 105: Có bao nhiêu ứng dụng sau đây không dựa trên cơ sở của kĩ thuật di truyền? 

(1) Tạo chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy dầu mỏ 

(2) Sử dụng vi khuẩn E .coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người 

(3) Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu 

(4) Tạo giống bông mang gen có khả năng tự sản xuất ra thuốc trừ sâu 

(5) Tạo ra giống đậu tương có khả năng kháng thuốc diệt cỏ 

(6) Tạo ra nấm men có khả năng sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối

A. 4.
B. 2.
C. 3
D. 1.
Câu 106: Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen aB trong ống nghiệm tạo nên các mô đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa có thể tạo được các cây có kiểu gen


A. AABB .
B. Aabb .
C. AAbb .
D. aaBB .

Câu 107: Theo Menden mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, ngày nay nhân tố di truyền được gọi là:

A. Locus
B. NST
C. Alen
D. Gen
Câu 108: Quần thể nào sau đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng?

A. 36%AA : 28%Aa : 36%aa
B. 16%AA : 20%Aa : 64%aa

C. 25%AA : 11%Aa : 64%aa
D. 64%AA : 32%Aa : 4%aa
Câu 109: Operon Lac của vi khuẩn E .coli không có thành phần nào trong các thành phần dưới đây:

A. Gen điều hòa     B. Vùng khởi động      C. Vùng vận hành

D. Gen cấu trúc Z, Y, A
Câu 110: Một loài thực vật lưỡng bội có 2n = 14. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể tam nhiễm và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể tam nhiễm và thể tam bội này lần lượt là


A. 15 và 21.
B. 21 và 15.
C. 13 và 21.
D. 21 và 13.

Câu 111: Một loài thực vật gen A quy định hạt tròn là trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng. Hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập. Khi thu hoạch ở một quần thể cân bằng di truyền, người ta thụ được 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng. Nếu vụ sau mang tất cả các hạt có kiểu hình dài, đỏ tiến hành giao phấn tự do thì tỉ lệ kiểu hình thu được theo lí thuyết là

A. 12 hạt dài, đỏ : 4 hạt dài, trắng.
B. 15 hạt dài đỏ: 1 hạt dài trắng.

C. 9 hạt dài, đỏ : 7 hạt dài, trắng.
D. 8 hạt dài, đỏ : 1 hạt dài, trắng.
Câu 112: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thường biến?

A. Thường biến là loại biến đổi đồng loạt theo 1hướng xác định.

B. Thường biến là những biến đổi ở KH của cùng một KG, phát sinh trong quá trình phát triển cá thể.

C. Thường biến là loại biến dị không di truyền qua sinh sản hữu tính.

D. Thường biến là loại biến dị di truyền qua sinh sản hữu tính.
Câu 113: Lông hút của rễ do tế bào nào sau đây phát triển thành?


A. Tế bào nội bì.         B. Tế bào biểu bì.   C. Tế bào mạch gỗ ở rễ.
D. Tế bào mạch rây ở rễ.

Câu 114: Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb × aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lý các hợp tử này bằng cônsixin để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F1; các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử gồm toàn alen trội của F1 chiếm tỉ lệ

A. 34%.
B. 32%.
C. 22%.
D. 17%.
Câu 115: Trong diễn thế sinh thái vai trò quan trọng hàng đầu thuộc về nhóm loài nào?


A. Sinh vật tiên phong.           B. Sinh vật ưu thế.
C. Sinh vật sản xuất.
D. Sinh vật phân hủy.

Câu 116: Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp bằng phổi?


A. Cá ngừ.
B. Rắn.
C. Giun đất.
D. Cào cào.

Câu 117: Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều gen phân li độc lập (mỗi gen đều có 2 alen) tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp. Cứ mỗi alen trội trong kiểu gen lảm quả nặng thêm 10g. Quả có khối lượng nặng nhất là 140g .Cho giao phấn cây có quả nhẹ nhất với cây có quả nặng nhất thu được F1, F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 7 loại kiểu hình. Biết không có hiện tượng đột biến, theo lí thuyết cây có khối lượng quả 120g ở F2, chiếm tỉ lệ:

A. 3/32
B. 3/16.
C. 3/64.
D. 15/64.
Câu 118: Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Lưới thức ăn này có 6 chuỗi thức ăn. 
II. Rắn vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2 vừa là bậc dinh dưỡng cấp 2.

III. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích.

IV. Loài giun đất được xếp vào sinh vật sản xuất.
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1. 

[image: image3.emf]
Câu 119: Theo quan niệm hiện đại nhân tố nào sau đây có vai trò định hướng quá trình tiến hóa

A. di nhập gen       B. CLTN
C. đột biến

D. các yếu tố ngẫu nhiên
Câu 120: Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ và mối quan hệ vật dữ - con mồi giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?


A. Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài.


B. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi.


C. Đều làm chết các cá thể của loài bị hại.


D. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi.--------------------------------------
----------- HẾT ----------
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